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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

17/03 

Sáng 

 1 76 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

CĐ: Đền ơn đáp nghĩa 

 

2 101 Tiếng Anh Unit 9: Places in Town - Fun time and project  

3 176 Tiếng Việt Bài 15: Đọc: Người thầy đầu tiên của bố tôi BGĐT,BN 

4 126 Toán 
Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên 

(Tiết 1) 
BGĐT,BN 

Chiều 5 177 Tiếng Việt 
LTVC: Bài 15: Trang ngữ chỉ nguyên nhân, 

mục đích 

BGĐT,BN 

6 80 Bồi dưỡng TC Types of lines (Các loại đường thẳng) BGĐT,BN 

7 51 TALK Unit 9 Part 2  

Ba 

18/03 

Sáng 

1 51 GDTC 
Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều 

khiển bóng (Tiết 3) 
 

2 102 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 1  

3 178 Tiếng Việt 
Bài 13: Viết: Viết đoạn văn thuật lại một sự 

việc   
BGĐT,BN 

4 127 Toán 
Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên 

(Tiết 2) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 51 Khoa học 

Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 

2) 

HĐ 1: Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn 

CDS: Thu thập được thông tin về một số bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng và nêu được cách 

phòng tránh thông qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trường kỹ thuật số. 

BGĐT,BN 

6 26 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng giữa kì II BGĐT,BN 

7 51 Lịch sử - Địa lí 
Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của 

đồng bào Tây Nguyên - tiết 1 

BGĐT,BN 

8 81 Bồi dưỡng TC Củng cố và mở rộng môn TV BGĐT,BN 

 

Tư 

19/03 

Sáng 

1 26 Toán TA Types of angles (Các loại góc)  

2 179 Tiếng Việt 

Bài 16: Đọc: Ngựa biên phòng ( Tiết 1) 

LGGDQP: HS hiểu nhiệm vụ của các chiến sĩ 

biên phòng đang vất vả ngày đêm canh giữ, 

bảo vệ biên cương của tổ quốc. 

BGĐT,BN 

3 180 Tiếng Việt Bài 16: Đọc: Ngựa biên phòng ( Tiết 2) BGĐT,BN 

4 128 Toán Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số  (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 26 Công nghệ 

Bài 8: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 2) 

KNS:Vận dụng tư duy sáng tạo để lắp ghép 

mô hình rô – bốt 

BGĐT,BN 

6 52 Lịch sử - Địa lí 
Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của 

đồng bào Tây Nguyên - tiết 2 
BGĐT,BN 

7 103 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 2  

8 52 GDTC 
Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều 

khiển bóng (Tiết 4) 
 

 Sáng 1 181 Tiếng Việt Bài 16: Trả bài văn thuật lại một sự việc BGĐ,BNT 



 

Năm

20/03 

2 26 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

3 129 Toán Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số  (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 77 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đền ơn 

đáp nghĩa 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 26 Âm nhạc Tổ chức hoạt động – Vận dụng sáng tạo  

6 52 Khoa học 

Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 

3) 

HĐ 1: Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn 

CDS: Thu thập được thông tin về một số bệnh 

liên quan đến dinh dưỡng và nêu được cách 

phòng tránh thông qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong môi trường kỹ thuật số. 

BGĐT,BN 

7 104 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

Sáu 

21/03 

Sáng 

1 182 Tiếng Việt 
Bài 16: Đọc mở rộng: Đọc một câu chuyện 

về lòng biết ơn. 
BGĐT,GN 

2 26 Tin học Bài 24. Làm quen với  phần mềm scratch BGĐT,BN 

3 130 Toán Bài 56: Rút gọn phân số (Tiết 1) BGĐT,BN 

4 82 Bồi dưỡng TC Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

Chiều 

5 78 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: * Sinh hoạt theo chủ đề: Uống 

nước nhớ nguồn 

GD QPAN: Nêu những tấm gương anh dũng 

hi sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại 

xâm. 

*LG Bộ tài liệu “ Bác Hồ và những bài học”: 

Sự ra đời của hai bài thơ, 

BGĐT,BN 

6 26 Mĩ thuật Bài 1: Tạo hình của nhà rông - Tiết 2 BGĐT,BN 

7 52 TALK Unit 9 Part 2 BGĐT,BN 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 11 tháng 3 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 


